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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Môi trường Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Môi trường - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Môi trường Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Môi trường Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Quản lý chất thải nguy hại
	Nguyễn Đức Khiển
	20
	       84,000 
	1,680,000

	2
	Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. 
	Phạm Ngọc Đăng
	30
	       99,000 
	2,970,000

	3
	Xử lý nước cấp
	Nguyễn Ngọc Dung
	20
	       84,000 
	1,680,000

	4
	Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư
	Trần Đức Hạ
	10
	92,000
	920,000

	5
	Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị 
	Phạm Ngọc Sáu
	10
	149,000
	1,490,000

	6
	Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật môi trường
	Đặng Vũ Bích Hạnh 
	10
	56,000
	560,000

	7
	Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể
	Nguyễn Khánh Diệu Hồng
	5
	90,000
	450,000

	8
	Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu
	Nguyễn Văn Liêm
	10
	270,000
	2,700,000

	9
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
	Đào Đình Thuấn
	50
	65,000
	3,250,000

	10
	Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo VN
	Phan Thị ánh Tuyết
	10
	72,000
	720,000

	11
	Stable isotopes in ecology and environmental science
	K. Lajtha, Robert H. Micherner
	1
	3,567,000
	3,567,000

	 
	TỔNG
	 
	176
	 
	19,987,000




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TẠP CHÍ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Môi trường và sức khỏe
	4
	10,000
	40,000

	2
	Tài Nguyên Và môi trường 
	10
	15,000
	150,000

	3
	Môi trường
	3
	20,000
	60,000

	 
	TỔNG
	17
	 
	250,000


 



KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	20,237,000
	10/175
	3/17
	1/1
	0/0
	1

	Tổng
	20,237,000
	10/175
	3/17
	1/1
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng công nghệ GIS trong quản lý môi trường
	Nguyễn Quốc Phi
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	2
	Bài giảng Địa y học
	Nguyễn Quốc Phi
	2020
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	3
	Bài giảng Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên
	 
	2019
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	4
	Bài giảng các phương pháp chế tạo vật liệu nano và ứng dụng
	Nguyễn Hoàng Nam
	2015
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	5
	Bài giảng Công nghệ nano trong môi trường
	Nguyễn Hoàng Nam
	2015
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	6
	Bài giảng kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường
	Phan Quang Văn
	2016
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	7
	Quản lý chất thải nguy hại
	Nguyễn Đức Khiển
	2012
	Xây dựng
	20

	8
	Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. 
	Phạm Ngọc Đăng
	2016
	Xây dựng
	30

	9
	Xử lý nước cấp
	Nguyễn Ngọc Dung
	2017
	Xây dựng
	20

	10
	Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư
	Trần Đức Hạ
	2019
	Xây dựng
	10

	11
	Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị 
	Phạm Ngọc Sáu
	2019
	Xây dựng
	10

	12
	Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật môi trường
	Đặng Vũ Bích Hạnh 
	2015
	Xây dựng
	10

	13
	Tổng hợp nhiên liệu sinh học trên xúc tác dị thể
	Nguyễn Khánh Diệu Hồng
	2016
	Bách khoa
	5

	14
	Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu
	Nguyễn Văn Liêm
	2018
	Môi trường và Bản đồ VN
	10

	15
	Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
	Đào Đình Thuấn
	2019
	Giáo dục
	50

	16
	Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo VN
	Phan Thị ánh Tuyết
	2019
	Dân trí
	10

	17
	Stable isotopes in ecology and environmental science
	K. Lajtha, Robert H. Micherner
	2007
	Blackwell Scientific Publications
	1

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	185



DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	TT
	TÊN TC
	SỐ LƯỢNG

	1
	Môi trường và sức khỏe
	4

	2
	Tài Nguyên Và môi trường 
	10

	3
	Môi trường
	3

	
	TỔNG
	17
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